PHỤ LỤC DANH MỤC CẦN CHÀO GIÁ
(kèm thư mời chào giá số:   …./TTYT-TCHC ngày 17/7/2024)

	TT
	Tên quy cách, hàng hóa
	Đơn vị tính
	Số lượng

	
	Làm biển bảng, phông, dán decal Trung tâm y tế huyện Thanh Miện 
	
	

	1
	Học tập nghị quyết TW8 Khóa XIII

Khung sắt hộp kẽm in bạt:

Kích thước: D 2,5m x R 1,2m
	M
	03

	2
	Dán cửa kính phòng bệnh nhân khoa Hồi sức CC-chống độc và tích cực

Kích thước: C 1,5m x R 1,2m
	Cái
	06

	3
	Bưng alu 2 cánh cửa sổ khoa Nhi

Kích thước: D 1,6m x R 1,2m
	M
	1,92

	4
	Làm phông Hội nghị tổng kết công tác đoàn
Kích thước: D 2,5m x R 1,2m
	Cái
	01

	5
	Làm phông Tập huấn kỹ năng tư vấn, truyền thông giáo dục sức khỏe
Kích thước: Ngang 2,5m x cao 1,2m
	Cái
	01

	6
	Làm phông tổng kết công tác xây dựng đảng, phương hướng nhiệm vụ năm 2024 Kích thước: Ngang 2,5m x cao 1,2m
	Cái
	01

	7
	Làm phông có khung Ngày thầy thuốc Việt Nam

Kích thước: Ngang 2,5m x cao 1,2m
	M
	03

	8
	Làm phông Khai xuân

Kích thước: Ngang 2,5m x cao 1,2m
	Cái
	01

	9
	Dán đề can khoa Hồi sức cấp cứu và chống độc

Kích thước: 3,6m
	M
	3,6

	10
	Cắt chữ dán xuống sàn nhà chỉ dẫn đường đi: khoa Khám bệnh 02 bộ, khoa chẩn đoán hình ảnh 03 bộ, khoa xét nghiệm 02 bộ, khoa YHCT Và PHCN 02 bộ, khoa Truyền nhiễm 01 bộ, khoa Chăm sóc SKSS và phụ sản 02 bộ, khoa Nhi 02 bộ, khoa  CCHS tích cực và chống độc 02 bộ, khoa Nội 01 bộ.

Kích thước: Ngang 1,5m x cao 1,5m = 15 bộ
	Bộ
	17

	11
	Biển đề can dán alu: Quy trình nồi hấp khoa KSNK

Kích thước: 40cm x 50cm
	Cái
	05

	12
	Đề cán dán alu: Quy trình nồi hấp khoa Chăm sóc SKSS và phụ sản

Kích thước: 40cm x 30cm
	Cái
	02

	13
	Biển Khung nhôm Alu dán đề can, có kính Khoa YHCT&PHCN

Kích thước: 0,8m x 1,2m
	Cái
	02

	14
	Biển Khung nhôm có kính khoa Nhi

Kích thước: 1m x 1,2m
	M
	1,2

	15
	Biển phòng Alu dán đề can: khoa Nhi 05 cái, khoa  CCHS tích cực và chống độc 04 cái, khoa Nội 05 cái, khoa truyền nhiễm 03 cái.

Kích thước: 15cm x 30cm
	Cái
	17

	16
	Biển tủ thuốc Alu dán decal

Khoa CCHS tích cực và chống độc 03 cái, khoa Ngoại phẫu thuật – Gây mê hồi sức 03 cái, khoa Chăm sóc SKSS và phụ sản 02 cái, khoa Nhi 02 cái

Kích thước: 20cm x 40cm
	Cái
	10

	17
	Biển cấm lửa Alu dán đề can 2 mặt: Khoa Nhi 02 cái, khoa CCHS tích cực và chống độc 03 cái, khoa chăm sóc SKSS và phụ sản 04 cái, khoa nội 02 cái, khoa Truyền nhiễm 02 cái ngoiaj phẫu thuật- gây mê hồi sức  02

Kích thước: 10cm x 15cm
	Cái
	15

	18
	Khoa Nhi: Biển phân loại rác Alu dán decal

Kích thước: 0,6m x 0,8m
	Cái
	01

	19
	Khoa Nhi: Biển sốc phản vệ Alu dán decal

Kích thước: 0,6m x 0,8m
	Cái
	01

	20
	Khoa Nhi: Số giường

Kích thước: 5cm x 5cm
	Cái
	25

	21
	Biển phân loại rác Alu dán decal

Khoa CCHS tích cực và chống độc

Kích thước: 0,6m x 0,9m
	Cái
	02

	22
	Biển Rửa tay Alu dán decal

Khoa CCHS tích cực và chống độc 02 cái, khoa Khám bệnh 02 cái, khoa chẩn đoán hình ảnh 02 cái

Kích thước: 0,3m x 0,4m
	Cái
	06

	23
	Biển phòng  Alu dán decal

Khoa Ngoại phẫu thuật – gây mê hồi sức 03 cái, khoa Răng hàm mặt – mắt – tai mũi họng 04 cái, khoa Dược VT-TTBYT 03 cái

Kích thước: 0,3m x 0,4m
	Cái
	10

	24
	Thay cờ cổng bệnh viện: 7 cờ chuối, 01 cờ Đảng, 01 cờ tổ quốc
	Bộ
	01

	25
	Biển buồng bệnh Alu dán decal Khoa nhi

Kích thước: 15cm x 30cm
	Cái
	12

	26
	Khoa nhi: Biển Alu dán decal

Kích thước: 15cm x 20cm
	Cái
	40

	27
	Biển quy trình rửa tay Alu dán decal

Khoa nhi 03 cái, khoa HYCT và PHCN 03 cái, khoa Dược VT-TTBYT 02 cái, khoa Xét nghiệm 02 cái, cơ sở I 10 cái

Kích thước: 30cm x 40cm
	Cái
	20

	28
	Biển Nội quy buồng bệnh Alu dán decal

Khoa ngoại phẫu thuật- gây mê hồi sức 04 cái, khoa Nội 08 cái, khoa truyền nhiễm 03 cái.

Kích thước: 30cm x 40cm
	Cái
	15

	29
	Khoa nhi: Biển Nhà vệ sinh Alu dán decal

Kích thước: 30cm x 40cm
	Cái
	02

	30
	Biển khung nhôm có kính Alu dán decal Khoa nhi

Kích thước: 0,8m x 1,2m
	Cái
	01

	31
	Khoa nhi: đề can dán chỉ

Kích thước: 3m
	Bộ
	01

	32
	Biển Rửa tay Alu dán decal: khoa chăm sóc sức khỏe sinh sản và phụ sản 03 cái, khoa Răng hàm mặt – mắt – tai mũi họng 02 cái

Kích thước: 0,3m x 0,4m
	Cái
	05

	33
	Khoa Nhi: Biển Quy trình khử khuẩn Alu dán decal

Kích thước: 0,6m x 0,8m
	Cái
	02

	34
	Khoa Nhi: Thước đo chiều cao, Alu dán decal, khung nhôm

Kích thước: 0,3m x 1,5m
	Cái
	02

	35
	Thước đo chiều cao có khung nhôm, Alu dán decal; khoa khám bệnh 01 cái, khoa CCHSTC và chống độc 01 cái, khoa Nội 01 cái, khoa YHCT và PHCN 01 cái.

Kích thước: 0,25m x 2m
	Cái
	04

	36
	Biển phân loại rác Alu dán decal

Khoa Nội 02 cái, khoa Nhi 02 cái, khoa Ngoại phẫu thuật – gây mê hồi sức 03 cái, khoa truyền nhiễm 05 cái, khoa CCHSTC và chống độc 03 cái

Kích thước: 30cm x 40cm
	Cái
	15

	37
	Dán decal biển chỉ dẫn nền nhà: khoa Nhi 01 bộ, khoa khám bệnh 02 bộ, khoa chẩn đoán hình ảnh 01 bộ, khoa Nội 01 bộ, khoa YHCT và PHCN 02 bộ

Kích thước: 0,6m x 40m
	Bộ
	07

	38
	Biển phòng Alu dán decal: khoa CCHS tích cực và chống độc

Kích thước: 15cm x 30cm
	Cái
	02

	39
	Biển buồng bệnh Alu dán decal  khoa CCHS tích cực và chống độc

Kích thước: 30cm x 40cm
	Cái
	03

	40
	Biển rửa tay Alu dán decal:  khoa CCHS tích cực và chống độc

Kích thước: 40cm x 30cm
	Cái
	07

	41
	Biển sóc phản vệ Alu dán decal: khoa CCHS tích cực và chống độc

Kích thước: 0,6m x 0,8m
	Cái
	01

	42
	Biển nội quy Alu dán decal: khoa CCHS tích cực và chống độc

Kích thước: 40cm x 30cm
	Cái
	07

	43
	Decal dán các máy:  khoa CCHS tích cực và chống độc

Kích thước: 1,6m
	M
	1,6

	44
	Decal nhóm vitamin  khoa CCHS tích cực và chống độc

Kích thước: 2,4m
	M
	2,4

	45
	Biển 5 đúng, Alu dán decal  khoa CCHS tích cực và chống độc

Kích thước: 40cm x 50cm
	Cái
	01

	46
	Biển thước đo chiều cao Alu dán decal:  khoa CCHS tích cực và chống độc

Kích thước: 0,3m x 2m
	Cái
	01

	47
	Biển thăm bệnh nhân Alu dán decal: Khoa CCHS tích cực và chống độc 02 cái, khoa Chăm sóc SKSS và phụ sản 02 cái, khoa Nội 02 cái, khoa YHCT và PHCN 02 cái, khoa truyền nhiễm 02 cái, khoa Ngoại phẫu thuật – gây mê hồi sức 02 cái, khoa Nhi 02 cái, khoa Răng hàng mặt – mắt- Tai mũi họng 01 cái

Kích thước: 40cm x 55cm
	Cái
	15

	48
	Biển chống trộm: Alu dán decal

khoa CCHS tích cực và chống độc 02 cái, khoa Chăm sóc SKSS và phụ sản 02 cái, khoa Nội 02 cái, khoa YHCT và PHCN 02 cái, khoa truyền nhiễm 02 cái, khoa Ngoại phẫu thuật – gây mê hồi sức 02 cái,

Khoa Nhi 02 cái, khoa Răng hàng mặt – mắt- Tai mũi họng 01 cái

Kích thước: 40cm x 55cm
	Cái
	15

	49
	Tháp dinh dưỡng khung nhôm  CCHS tích cực và chống độc

Kích thước: 0,8m x 1,2m
	Cái
	01

	50
	Lời khuyên dinh dưỡng, khung nhôm Alu dán decal  CCHS tích cực và chống độc

Kích thước: 0,8m x 1,2m
	Cái
	03

	51
	Góc truyền thông, khung nhôm Alu dán decal: CCHS tích cực và chống độc

Kích thước: 1m x 1,2m
	Cái
	01

	52
	Biển Hen phế quản, khung nhôm Alu dán decal:  CCHS tích cực và chống độc

Kích thước: 0,5m x 1,2m
	Cái
	02

	53
	Khoa hồi sức: Thước đo chiều cao khung nhôm Alu dán decal

Kích thước: 0,25m x 2m
	Cái
	01

	54
	Biển phân công lịch trực

Chất liệu: khung nhôm Alu dán decal: khoa Ngoại phẫu thuật – gây mê hồi sức

Kích thước: 0,65m x 1,3m
	Cái
	01

	55
	Biển phân lịc trực

khung nhôm Alu dán decal: khoa Chăm Sóc SKSS và phụ sản

Kích thước 0,65m x 2,3m
	Cái
	01

	56
	Thước đo chiều cao, khung nhôm, Alu dán decal:  Ngoại phẫu thuật – gây mê hồi sức

Kích thước: 0,25m x 2m
	Cái
	01

	57
	Biển quy trình tủ sấy Alu dán decal:  Ngoại phẫu thuật – gây mê hồi sức

Kích thước: 30cm x 40cm
	Cái
	01

	58
	Bình Nơi để bình cứu hỏa, Alu dán decal:  Ngoại phẫu thuật – gây mê hồi sức

Kích thước: 30cm x 15cm
	Cái
	01

	59
	Biển nội quy buồng bệnh Alu dán decal:  Ngoại phẫu thuật – gây mê hồi sức

Kích thước: 30cm x 40cm
	Cái
	01

	60
	Biển nhà vệ sinh Alu dán decal: Ngoại phẫu thuật – gây mê hồi sức

Kích thước: 30cm x 40cm
	Cái
	01

	61
	Biển quy trình vận hành Alu dán decal:  Ngoại phẫu thuật - gây mê hồi sức

Kích thước: 1m x1m
	Cái
	01

	62
	Biển  Phòng điều dưỡng Alu dán decal

Kích thước: 30cm x 15cm
	Cái
	01

	63
	Biển phân công lịch công tác khung nhôm có kính Alu dán decal Phòng điều dưỡng

Kích thước: 1,7m x 1,2m
	M
	2,04

	64
	Biển phòng, Alu dán decal khoa YHCT và PHCN

Kích thước: 30cm x 40cm
	Cái
	07

	65
	Biển nội quy, Alu dán decal khoa YHCT và PHCN

Kích thước: 30cm x 40cm
	Cái
	07

	66
	Biển phân loại rác, Alu dán decal khoa YHCT và PHCN

Kích thước: 30cm x 40cm
	Cái
	07

	67
	Biển rửa tay, Alu dán decal  khoa YHCT và PHCN

Kích thước: 30cm x 40cm
	Cái
	03


